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TT Họ và tên 

Năm sinh Chức danh hiện tại 

Trình độ 

giáo dục 

phổ 

thông 

Trình độ chuyên môn 

Số Điện thoại 

Thời gian công tác 

(Thời gian tham gia 

các chức danh nêu tại 

ô 5,6,7) Nam Nữ 
Bí thư chi 

bộ 

Trưởng 

thôn/Tổ 

trưởng Tổ 

dân phố 

Trưởng ban 

Công tác 

Mặt trận 

Trung 

cấp 

Cao 

đẳng 

Đại học 

trở lên 

1 

Nguyễn Minh 

Khang 

 

1970    

X 

Thôn Nam 

Đường 

12/12 x   
0378527542 

 

Từ 2026 

( từng làm trưởng đài 

xã nhiều năm) 

 2 
Phạm Thị Hoài 

 
 1990 

X 

Thôn 

Trung Quý 

  12/12   x  
0942513662 

  

2 năm 

( tham gia công tác 

địa phương nhiều 

năm) 

 3 Đặng Ngọc Tín 1978      

X 

Thôn Trung 

Kinh  

        x  
  

0383677368  

Năm 2026 

( tham gia công tác 

địa phương lâu năm) 

 4 
Phạm Thị Thuý 

 
1979    

X 

Thôn Tân 

Tiến  

    12/12  x      
0987366052 

  

2 năm bí thư 

( trường thôn 5 năm) 

 5 

Nguyễn Thị Kim 

Thanh 

 

  1974    

X 

Thôn Nam 

Hồng  

    x      
0358662907 

  

Từ 2026 

( hoạt động vị trí 

khác ở thôn nhiều 

năm) 

 6 Nguyễn Bá Hảo 1967      

X 

Thôn Tây 

Phú  

    12/12       
0399269104 

  

Từ 2026 

(từng công tác ở xóm 

nhiều năm) 



 7 
Phạm Ngọc Dương 

 
 1963     

X 

 Thôn Văn 

Lăng  

   12/12 x      
0965721560 

  
23 năm 

 8 

 

Nguyễn Thiên Dũng 

 

 1968   

X 

Thôn Nam 

Cao  

    12/12        
0971328082 

  

Năm 2026 

( làm trưởng thôn 

nhiều năm) 

9 

 

Đào Xuân Dương 

 

1969   

X 

Thôn Đông 

Khánh 

 12/12    
0983510778 

 

Năm 2026 

 

10 

 

Nguyễn Thị Hương 

 

 

 1969   

X 

Thôn An 

Thái 

12/12    0372243050 

Năm 2026 

( tham gia trưởng 

thôn nhiều năm) 

11 
Phạm Ngọc Hưng 

 
2000   

X 

Thôn Quyết 

Tiến 

 12/12    0966913262 

Năm 2026 

(Tham gia hoạt động 

thôn nhiều năm) 

12 

 

Tống Thị Nga 

 
 1975   

X  

Thôn Thịnh 

Quang 

12/12    
0356094438 

 
Năm 2026 

13 

 

Nguyễn Thị Hằng 

 

 

 1971   

X 

Thôn Phú 

Ân 

12/12    
0358101541 

 

Năm 2026 

(đã công tác nhiều 

năm vị trí khác) 

14 

 

Phạm Thị Vinh 

 

 

 1971  

X 

Thôn Đình 

Phùng 

 12/12    
0978473280 

 
12 năm 

15 
 

Nguyễn Công Nghĩa 
1961    

X 

Thôn Nam 

Trung 

10/10    0915508269 Từ 2026 

16 

 

Vũ Hoà Long 

 

 

1997 

 
  

X 

Thôn Nam 

Huân 

 12/12    
0328307116 

 
Từ 2026 

             

  Tổng cộng                       

 


